

[bookmark: _Hlk81683673]     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     
               CHU VĂN AN

[bookmark: _Hlk82242565]	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 14 – MÔN SINH 7
( Từ ngày 13/12 đến ngày 18/12)
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	LỚP SÂU BỌ
BÀI 26: CHÂU CHẤU

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 

I. Cấu tạo ngoài và di chuyển
HS đọc thông tin trong SGK, quan sát H26.1 và trả lời câu hỏi:
+ Cơ thể châu chấu gồm mấy phần?
+ Mô tả mỗi phần cơ thể của châu chấu?
+ So với các loài sâu bọ khác khả năng di chuuyển của châu chấu có linh hoạt hơn không? Tại sao?
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.



I. Cấu tạo ngoài và di chuyển
- Cơ thể châu chấu gồm 3 phần:
+ Phần đầu gồm: Râu, mắt kép, cơ quan miệng.
+ Phần ngực: 3 đôi chân, 2 đôi cánh.
+ Phần bụng có nhiều đốt, mỗi đốt có một đôi lỗ thở.
- Di chuyển: Châu chấu có các hình thức di chuyển: Bò, bay, nhảy.
II. Dinh dưỡng
HS nghiên cứu thông tin trong SGK tr.87, trả lời các câu hỏi:
+ Thức ăn của châu chấu?
+ Thức ăn được tiêu hóa như thế nào?
+ Vì sao bụng châu chấu luôn phập phồng?

→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.

II.  Dinh dưỡng
- Châu chấu ăn chồi và lá cây.
- Thức ăn được tẩm nước bọt rồi tập trung ở diều, nghiền nhỏ ở dạ dày, tiêu hóa nhờ enzim do ruột tịt tiết ra.
- Hô hấp qua lỗ thở ở mặt bụng.
III. Sinh sản và phát triển
HS đọc thông tin trong SGK, trả lời câu hỏi:
+ Nêu đặc điểm sinh sản của châu chấu?
+ Vì sao châu chấu non phải lột xác nhiều lần?
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.



III. Sinh sản và phát triển
- Châu chấu phân tính.
- Đẻ trứng thành ổ ở dưới đất.
- Phát triển qua biến thái.
HS tự đọc thêm mục “EM CÓ BIẾT”

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
 Câu 1:  Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm?
A. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
B. Có hệ thống ống khí.
C. Vỏ cơ thể bằng kitin.
D. Cơ thể phân đốt.
Câu 2: Châu chấu non có hình thái bên ngoài như thế nào?
A. Giống châu chấu trưởng thành, chưa đủ cánh.
B. Giống châu chấu trưởng thành, đủ cánh.
C. Khác châu chấu trưởng thành, chưa đủ cánh.
D. Khác châu chấu trưởng thành, đủ cánh.


	BÀI 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 
I. Một số đại diện sâu bọ
HS quan sát tranh hình 27.1 đến 27.7, đọc thông tin dưới hình để trả lời câu hỏi:
+ Ở hình 27 có những đại diện nào?
+ Em hãy cho biết thêm những đặc điểm của mỗi đại diện mà em biết?
+ Hoàn thành bảng 1 trong SGK tr.91.
+ Nhận xét sự đa dạng của lớp sâu bọ.
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở



I. Một số đại diện sâu bọ
Sâu bọ rất đa dạng:
+ Chúng có số lượng loài lớn ( khoảng 1 triệu loài).
+ Môi trường sống đa dạng.
+ Có lối sống và tập tính phong phú thích nghi với điều kiện sống.
+ Một số đại diện: bọ ngựa, chuồn chuồn, ve sầu, bướm, ong...
II. Đặc điểm chung của sâu bọ
HS đọc thông tin trong SGK và cho biết lớp sâu bọ có những đặc điểm chung nào?
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.



II. Đặc điểm chung của sâu bọ
- Cơ thể sâu bọ có 3 phần: Đầu, ngực, bụng.
- Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.
- Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí.
- Sâu bọ phát triển qua biến thái.
III. Vai trò thực tiễn của sâu bọ
HS đọc thông tin và hoàn thành bảng 2  trong SGK tr.92 và cho biết sau bọ có vai trò gì?
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.


III. Vai trò thực tiễn của sâu bọ
- Vai trò của sâu bọ:
* Ích lợi:
+ Làm thuốc chữa bệnh 
+ Làm thực phẩm
+ Thụ phấn cho cây trồng.
+ Làm thức ăn cho động vật khác.
+ Diệt các sâu bọ có hại 
+ Làm sạch môi trường
[bookmark: _GoBack]* Tác hại:
+ Là động vật trung gian truyền bệnh.
+ Gây hại cho cây trồng



	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm chung của lớp Sâu bọ là sai?
A. Hô hấp bằng mang.
B. Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.
C. Cơ thể chia làm ba phần rõ rệt: đầu, ngực và bụng.
D. Có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau.
Câu 2: Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ sống ở môi trường nước?
A. Ấu trùng ve sầu, bọ gậy, bọ rầy.
B. Bọ vẽ, ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy.
C. Bọ gậy, ấu trùng ve sầu, dế trũi.
D. Ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy, bọ ngựa.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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